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ÂM LỊCH NGÀY 01 THÁNG 06 2011 

◄THÁNG 06 NĂM 2011► 

01 
THỨ TƯ 

Tôi thích những người đàn bà không dĩ vãng, và những người đàn ông có tương lai 

- Wells - 
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Ngày Hoàng Đạo: 

Năm Tân Mão 

Tháng Quý Tị 

Ngày Đinh Hợi 

Giờ Canh Tý 

Tiết khí: Tiểu mãn 

10:14:21 

THÁNG SÁU 

Giờ Hoàng Đạo: 

Tân Sửu (1h-3h) 

Giáp Thìn (7h-9h) 

Bính Ngọ (11h-13h) 



Đinh Mùi (13h-15h) 

Canh Tuất (19h-21h) 

Tân Hợi (21h-23h) 

◄ 

► 

Hôm quaHôm nayNgày mai 

Giờ Hoàng đạo 

Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh 

Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường 

Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang 

 

Giờ Hắc đạo 

Canh Tý (23h-1h): Bạch Hổ Nhâm Dần (3h-5h): Thiên Lao 

Quý Mão (5h-7h): Nguyên Vũ Ất Tị (9h-11h): Câu Trận 

Mậu Thân (15h-17h): Thiên Hình Kỷ Dậu (17h-19h): Chu Tước 
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Ngũ hành 

Ngũ hành niên mệnh: Ốc Thượng Thổ 

Ngày: Đinh Hợi; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa), là ngày hung (phạt nhật). 

Nạp âm: Ốc Thượng Thổ kị tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ. 

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy 

không sợ Thổ. 

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, 

phá Dần, tuyệt Ngọ. 

 

Xem ngày tốt xấu theo trực 

Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.) 

 

Tuổi xung khắc 

Xung ngày: Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi 
Xung tháng: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão 

 

Sao tốt 

Thiên Quý: Tốt mọi việc 



Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương 

Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành 

Kim đường: Hoàng Đạo - Tốt mọi việc 

 

Sao xấu 

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa 

Thần cách: Kỵ tế tự 

Vãng vong (Thổ kỵ): Kỵ xuất hành; cưới hỏi; cầu tài lộc; khởi công, động thổ 

 

Ngày kỵ 

Ngày 01-06-2011 là ngày Ngày Vãng vong. 

 

Hướng xuất hành 



- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Nam 

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông 

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Tây Bắc 

 

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú 

Sao: Bích 
Ngũ hành: Thủy 

Động vật: Du 
 

BÍCH THỦY DU: Tang Cung: TỐT 
  

(Kiết Tú) Tướng tinh con rái cá, chủ trị ngày thứ 4. 
  

- Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, 
trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai 

trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn. 
  

- Kiêng cữ: Sao Bích toàn kiết, không có việc gì phải kiêng cữ. 
  

- Ngoại lệ: Sao Bích gặp ngày Hợi, Mão, Mùi trăm việc đều kỵ, nhất là trong mùa Đông. 
Riêng ngày Hợi, sao Bích đăng viên nhưng phạm Phục Đoạn Sát. 

  
Bích tinh tạo ác tiến trang điền 
Ti tâm đại thục phúc thao thiên, 

Nô tỳ tự lai, nhân khẩu tiến, 
Khai môn, phóng thủy xuất anh hiền, 
Mai táng chiêu tài, quan phẩm tiến, 

Gia trung chủ sự lạc thao nhiên 
Hôn nhân cát lợi sinh quý tử, 

Tảo bá thanh danh khán tổ tiên. 

 



Nhân thần 

Ngày 01-06-2011 dương lịch là ngày Can Đinh: Ngày can Đinh không trị bệnh ở tim. 

 

Ngày 30 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn 

chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. 

 

* Theo Hải Thượng Lãn Ông. 

 

Thai thần 

 Tháng âm: 4 
 Vị trí: Táo 

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch 
chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh 

hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 
 Ngày: Đinh Hợi 

 Vị trí: Thương khố, Sàng, ngoại Tây Bắc 
Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ. 

Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục 
đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và 

thai nhi. 

 



Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong 

11h-13h 
23h- 1h 

Lưu niên:XẤU 
Lưu niên mọi việc khó thay 

Mưu cầu lúc chửa sáng ngày mới nên 
Việc quan phải hoãn mới yên 

Hành nhân đang tính đường nên chưa về 
Mất của phương Hỏa tìm đi 

Đề phong khẩu thiệt thị phi lắm điều.. 
 

Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Mất của, 
đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy. Nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường. 

Việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp 
xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 

1h-3h 
13h-15h 

Xích khẩu:XẤU 
Xích khẩu lắm chuyên thị phi 

Đề phòng ta phải lánh đi mới là 
Mất của kíp phải dò la 

Hành nhân chưa thấy ắt là viễn chinh 
Gia trạch lắm việc bất bình 

Ốm đau vì bởi yêu tinh trêu người.. 
 

Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do "Thần khẩu hại 
xác phầm", phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người 
ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc 

hội họp, việc quan, tranh luận… tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ 
miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 

3h-5h 
15h-17h 

Tiểu cát:TỐT 
Tiểu cát mọi việc tốt tươi 

Người ta đem đến tin vui điều lành 
Mất của Phương Tây rành rành 

Hành nhân xem đã hành trình đến nơi 
Bệnh tật sửa lễ cầu trời 

Mọi việc thuận lợi vui cười thật tươi.. 



 
Rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn. Buôn bán có lời. Phụ nữ có tin 
mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, 

người nhà đều mạnh khỏe. 
5h-7h 

17h-19h 
Không vong/Tuyệt lộ:XẤU 

Không vong lặng tiếng im hơi 
Cầu tài bất lợi đi chơi vắng nhà 

Mất của tìm chẳng thấy ra 
Việc quan sự xấu ấy là Hình thương 

Bệnh tật ắt phải lo lường 
Vì lời nguyền rủa tìm phương giải trừ.. 

 
Đây là giờ Đại Hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất 

nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, 
đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thưa thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải 
vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới 

an. 
7h-9h 

19h-21h 
Đại An:TỐT 

Đại an mọi việc tốt thay 
Cầu tài ở nẻo phương Tây có tài 

Mất của đi chửa xa xôi 
Tình hình gia trạch ấy thời bình yên 

Hành nhân chưa trở lại miền 
Ốm đau bệnh tật bớt phiền không lo 

Buôn bán vốn trở lại mau 
Tháng Giêng tháng 8 mưu cầu có ngay.. 

 
Xuất hành vào giờ này thì mọi việc đa phần đều tốt lành. Muốn cầu tài thì đi hướng Tây 

Nam – Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên. 
9h-11h 

21h-23h 
Tốc hỷ:TỐT 

Tốc hỷ mọi việc mỹ miều 
Cầu tài cầu lộc thì cầu phương Nam 

Mất của chẳng phải đi tìm 
Còn trong nhà đó chưa đem ra ngoài 

Hành nhân thì được gặp người 
Việc quan việc sự ấy thời cùng hay 



Bệnh tật thì được qua ngày 
Gia trạch đẹp đẽ tốt thay mọi bề.. 

 
Xuất hành giờ này sẽ gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến, nhưng nên lưu ý nên chọn buổi 

sáng thì tốt hơn, buổi chiều thì giảm đi mất 1 phần tốt. Nếu muốn cầu tài thì xuất hành 
hướng Nam mới có hi vọng. Đi việc gặp gỡ các lãnh đạo, quan chức cao cấp hay đối tác 

thì gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng. Chăn nuôi đều thuận lợi, 
người đi có tin về. 

 

Ngày xuất hành theo Khổng Minh 

Bảo Thương (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc đều thuận theo ý 

muốn, áo phẩm vinh quy, nói chung làm mọi việc đều tốt. 

 

* Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một 

khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ 

như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể 

chủ động về thời gian đi). 

 

Bành tổ bách kỵ 

Ngày Đinh 
ĐINH bất thế đầu đầu chủ sanh sang 

Ngày Đinh không nên cắt tóc, đầu sinh ra nhọt 
Ngày Hợi 

HỢI bất giá thú tất chủ phân trương 
Ngày chi Hợi không nên cưới gả, dễ ly biệt 

 



Ngày này năm xưa 

Sự kiện trong nước 

1/6/1960 

Bác Hồ tới dự liên hoan với các cháu nhỏ ở Câu lạc bộ Thiếu niên (nay là 

Cung thiếu nhi, 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội). 

Sự kiện quốc tế 

1/6/1968 

Nhà giáo dục Mỹ Henlen Ađam Kelơ qua đời. Bà sinh ngày 27-6-1880 tại Hoa 

Kỳ và bị mù, câm, điếc khi mới 19 tháng tuổi. 

1/6/1968 

Khởi đầu tiến trình tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, 

với mục đích hạn chế việc sở hữu các loại vũ khí hạt nhân. 

1/6/1967 

The Beatles phát hành Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, một trong 

những album vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới. 

1/6/1949 

Quốc tế thiếu nhi ra đời. Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức 

Quốc Xã sát hại nhẫn tâm trong chiến tranh thế giới thứ II tại Tiệp Khắc vào 

ngày 1-6-1942 và ngày 10-6-1944. 

1/6/1946 
Người Pháp công bố thành lập Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. 

1/6/1942 

Phi hành đoàn của ba tàu ngầm lớn Ko-hyoteki của Nhật chạy trốn và tự tử 

sau khi thất bại trong cuộc tấn công cảng Sydney trong chiến tranh thế giới 

thứ hai. 



1/6/1884 

Pháp đã ký hiệp ước Pháp - Cǎmpuchia, chính thức đặt ách thống trị của thực 

dân Pháp lên đất nước này. 

1/6/907 

Chu Toàn Trung lên ngôi hoàng đế Hậu Lương, chính thức chấm dứt triều 

Đường và mở ra thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. 

1/6/352 

Sau khi chiến bại và bị quân Tiền Yên bắt giữ, Nhiễm Mẫn bị hành quyết, nước 

Ngụy diệt vong. 

1/6/352 

Sau khi chiến bại và bị quân Tiền Yên bắt giữ, Nhiễm Mẫn bị hành quyết, nước 

Ngụy diệt vong. 

Ngày 1 tháng 6 năm 2011 là ngày tốt hay xấu? 

Lịch Vạn Niên 2011 - Lịch Vạn Sự - Xem ngày tốt xấu, ngày 1 tháng 6 năm 2011 , tức ngày 

30-04-2011 âm lịch, là ngày Hoàng đạo 

Các giờ tốt (Hoàng đạo) trong ngày là: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường, Giáp Thìn (7h-9h): Tư 

Mệnh, Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long, Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường, Canh Tuất 

(19h-21h): Kim Quỹ, Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang 

Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng hơn khi tiến hành các công việc lớn là 

Xung ngày: Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi, Xung tháng: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, 

. 

Nên xuất hành - Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại 

nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành - Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng 

Đông sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. Hạn chế xuất hành hướng - Tài thần (hướng 



thần tài) - TỐT: Hướng Đông, xấu. 

Theo Lịch Vạn Sự, có 12 trực (gọi là kiến trừ thập nhị khách), được sắp xếp theo thứ tự tuần 

hoàn, luân phiên nhau từng ngày, có tính chất tốt xấu tùy theo từng công việc cụ thể. Ngày 

hôm nay, lịch âm ngày 30 tháng 4 năm 2011 là Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.). 

Theo Ngọc hạp thông thư, mỗi ngày có nhiều sao, trong đó có Cát tinh (sao tốt) và Hung tinh 

(sao xấu). Ngày 01/06/2011, có sao tốt là Thiên Quý: Tốt mọi việc; Địa tài: Tốt cho việc cầu 

tài lộc; khai trương; Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành; Kim đường: Hoàng Đạo - Tốt 

mọi việc; 

Các sao xấu là Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa; Thần cách: Kỵ tế tự; Vãng vong (Thổ 

kỵ): Kỵ xuất hành; cưới hỏi; cầu tài lộc; khởi công, động thổ; 

MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU 
◄ 

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2011 

► 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 
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●​ Lịch âm tháng 08 năm 2021 
●​ Lịch âm tháng 09 năm 2021 
●​ Lịch âm tháng 10 năm 2021 
●​ Lịch âm ngày 1 tháng 2 năm 2011 
●​ Lịch âm ngày 1 tháng 3 năm 2011 
●​ Lịch âm ngày 1 tháng 5 năm 2011 
●​ Lịch âm tháng 11 năm 2021 
●​ Lịch âm ngày 1 tháng 4 năm 2011 
●​ lịch vạn niên 
●​ lịch vạn niên 2020 
●​ lịch vạn niên 2019 
●​ lịch vạn niên 2021 
●​ lịch vạn niên hôm nay 
●​ lịch vạn niên năm 2020 
●​ lịch vạn niên ngày hôm nay 
●​ lịch vạn niên ngày mai 
●​ lịch vạn niên 365 
●​ lịch vạn niên năm 2021 
●​ lịch vạn niên âm dương 
●​ lịch vạn niên hôm nay ngày mai 
●​ lịch vạn niên điện tử 
●​ lịch vạn niên 12 con giáp 
●​ tại lịch vạn niên 
●​ lịch vạn niên lịch vạn niên 
●​ lịch vạn niên là gì 
●​ lịch vạn niên việt nam 
●​ lịch vạn niên online 
●​ lịch vạn niên không quảng cáo 
●​ https://bit.ly/lichvanniennet 
●​ http://bit.ly/2YoGhPf 
●​ https://bit.ly/3qwwd3r 
●​ https://bit.ly/33P4MYW 
●​ https://bit.ly/2VLZSrq 
●​ https://bit.ly/2JT90b0 
●​ https://bit.ly/3ouAIK5 
●​ https://bit.ly/36OlDwK 
●​ https://bit.ly/3lRLTe5 
●​ https://bit.ly/3lRmzES 
●​ https://bit.ly/2VKBczh 
●​ https://bit.ly/2Jyy2MR 
●​ https://bit.ly/2JwU0Qj 
●​ https://bit.ly/37BzTs2 
●​ https://bit.ly/2IkUKXX 
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●​ https://bit.ly/3gmjTye 
●​ https://bit.ly/2JWjsys 
●​ https://bit.ly/2JJTYVd 
●​ https://bit.ly/2Le3kZL 
●​ https://bit.ly/3mOIiPa 
●​ https://bit.ly/3lTGKSK 
●​ https://bit.ly/37FBAVs 
●​ https://bit.ly/3otVI3v 
●​ https://bit.ly/3lRLNDf 
●​ https://bit.ly/2JRgbQS 
●​ https://bit.ly/3ovnqNi 
●​ https://bit.ly/3qsLGS2 
●​ https://bit.ly/36Qjwsg 
●​ https://bit.ly/3n3eiPX 
●​ https://bit.ly/2JGxXXk 
●​ https://bit.ly/3ghaUOC 
●​ https://bit.ly/35VRkDs 
●​ https://bit.ly/37H3sZd 
●​ https://bit.ly/2VKXktp 
●​ https://bit.ly/37zbgMs 
●​ https://bit.ly/3ovAP8g 
●​ https://bit.ly/2La7lyd 
●​ https://bit.ly/39NXOXZ 
●​ https://bit.ly/3oms7ZU 
●​ https://bit.ly/37Kc4ya 
●​ https://bit.ly/3lMJDVn 
●​ https://bit.ly/39NZErW 
●​ https://bit.ly/3q0SSE8 
●​ https://bit.ly/3bl1n90 
●​ https://bit.ly/2MNkyy1 
●​ https://bit.ly/3s49Hj3 
●​ https://bit.ly/2LwUuWW 
●​ https://bit.ly/399ybyV 
●​ https://bit.ly/3bheYhh 
●​ https://bit.ly/35l4Mka 
●​ https://bit.ly/3s5ruqo 
●​ https://bit.ly/3oCvc8s 
●​ https://bit.ly/3ooA696 
●​ https://bit.ly/35mlrDT 
●​ https://bit.ly/38p5n6s 
●​ https://bit.ly/3s4VYIZ 
●​ https://bit.ly/2LAAJOA 
●​ https://bit.ly/38pc7Bh 
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●​ https://bit.ly/2LrxbxU 
●​ https://bit.ly/2Lgc2H7 
●​ https://bit.ly/2JSPdsm 
●​ https://bit.ly/3s6Tji3 
●​ https://bit.ly/35n6PUZ 
●​ https://bit.ly/39aJgzH 
●​ https://bit.ly/35l4NVg 
●​ https://bit.ly/2L2WlDj 
●​ https://bit.ly/3hVqQ9W 
●​ https://bit.ly/3olDLoa 
●​ https://bit.ly/39idfGa 
●​ https://bit.ly/3qcJ4qL 
●​ https://bit.ly/2LAEpjm 
●​ https://bit.ly/2Xidprg 
●​ https://bit.ly/38rlBvT 
●​ https://bit.ly/3i0VJdq 
●​ https://bit.ly/2JU3O6W 
●​ https://bit.ly/3becKiS 
●​ https://bit.ly/3bnRdnR 
●​ https://bit.ly/3nrTu3P 
●​ https://bit.ly/3bieNm3 
●​ https://bit.ly/3or5dRz 
●​ https://bit.ly/3s1Ac8W 
●​ https://bit.ly/3i0VK0Y 
●​ https://bit.ly/35ndtdL 
●​ https://bit.ly/2MB3VoS 
●​ https://bit.ly/3pX05Vy 
●​ https://bit.ly/3i0VIWU 
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